BÀI TẬP ÔN TẬP VẬT LÍ 8

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào không có công cơ học?

	A. Một người đi cầu thang lên gác.
	C. Xe máy đi trên đường.

	B. Quả cân được treo trên đòn cân.
	D. Một người dùng ròng rọc kéo vật lên cao.


Câu 2. Khi lực tác dụng lên vật tăng n lần nhưng quãng đường dịch chuyển nhờ lực đó giảm n lần thì công sinh ra thay đổi như thế nào?

	A. Công tăng lên n2 lần.
	C. Công tăng lên n lần.

	B. Công giảm đi n2 lần.
	D. Công sinh ra không đổi.


Câu 3.Trong các câu nhận xét sau câu nào đúng.

A. Quả cân treo trên đòn cân thì trọng lực sinh công.

B. Người đứng trong thang máy đang chuyển động thì người đó sinh công.

C. Người đẩy cho xe chuyển động thì người đó sinh công.

D. Viên bi lăn theo quán tính thì lực đẩy sinh công.

Câu 4. Đơn vị của công suất là:

	A. J.
	B. J.s.
	C. J/s.
	D. J.N.


Câu 5. Chọn mặt đất làm mốc tính thế năng thì trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?

	A. Nước đổ từ trên cao xuống.
	C. Dây chun bị kéo dãn.

	B. Viên bi chuyển động trên mặt đất.
	D. Lò xo bị nén lại.


Câu 6. Hai vật đặc cùng làm bằng nhôm, vật A có khối lượng lớn hơn vật B. Cả hai vật cùng rơi xuống từ một độ cao như nhau. Thế năng lớn nhất của vật nào lớn hơn?

	A. Vật A.
	C. Thế năng lớn nhất của hai vật bằng nhau.

	B. Vật B.
	D. Không so sánh được.


Câu 7. Trong các câu phát biểu về cơ năng sau câu phát biểu nàosai? 

A. Đơn vị của cơ năng là Jun.

B. Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

C. Động  năng của vật có thể bằng không.

D. Lò xo bị nén có thế năng hấp dẫn.

Câu 8. Khi sử dụng máy cơ đơn giản thì loại máy nào cho ta lợi về công?

A. Ròng rọc động.

B. Đòn bẩy.

C. Mặt phẳng nghiêng.

D. Không loại máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công.

Câu 9.Khi đưa một vật lên cao bằng ròng rọc động. Điều nào sau đây đúng.

A. Lực kéo vật bằng trọng lượng của vật.

B. Sẽ tốn ít công hơn so với khi kéo trực tiếp.

C. Đoạn đường mà dây kéo đi được nhỏ hơn đường đi của vật.

D. Được lợi hai lần về lực.

Câu 10. Đổ 5cm3 đường vào 20ml thể tích nước, thể tích hỗn hợp nước đường là :

A. 25ml.

B. 20ml.

C. Lớn hơn 25ml.

D. Nhỏ hơn 25ml.

Câu 11. Động năng của một sẽ bằng không khi:

A. vật đứng yên so với vật làm mốc                                  

B. độ cao của vật so với mốc bằng không 

C. khoảng cách giữa vật và vật làm mốc không đổi          

D. vật chuyển động đều.

Câu 12.Để đưa hàng lên ô tô người ta có thể dùng 2 tấm ván: tấm A dài 2m, tấm B dài 4m. thông tin nào sau đây là đúng?    

A. Công cần thực hiện trong hai trường hợp đều bằng nhau.   

B. Dùng lực để đưa hàng lên trên hai tấm ván bằng nhau.

C. Dùng tấm ván A sẽ cho ta lợi về công 2 lần.              

D. Dùng tấm ván B sẽ cho ta lợi về công 4 lần.

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Người ta kê một tấm ván để kéo một cái hòm khối lượng 60 kg lên một chiếc xe tải. Sàn xe cao hơn mặt đường 0,8 m. Tấm ván dài 2,5 m, lực kéo bằng 300N. Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng?
Câu 2.Một chiếc xe chuyển động trên đường với lực kéo 150N. Trong 5 phút công thực hiện được là 450 kJ. Vận tốc chuyển động của xe là bao nhiêu?

Câu 3. Người ta dùng một máy bơm có công suất 800W để bơm nước từ độ sâu 6m lên mặt đất. Hỏi khối lượng nước đã bơm được là bao nhiêu? Biết máy bơm chạy trong 1 giờ.

Câu 4.Một chiếc xe chuyển động đều với vận tốc 36 km/h với lực kéo là 500N. Tính công suất của chiếc xe đó?
Câu 5.Người ta dùng một máy có công suất 800w và hiệu suất 85% để nâng hàng từ mặt đất lên cao 6m. Máy đã làm việc trong 10 giờ. Tính khối lượng hàng mà máy đã nâng được?
